
      

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:             /SXD-QLXD 

V/v công bố xếp loại năng lực của các tổ 

chức tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang năm 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Bắc Giang, ngày       tháng 6 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Bắc Giang; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh Bắc Giang;  

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang; 

- UBND các huyện, thành phố Bắc Giang. 

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với 

các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng công 

trình thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng và xếp loại năng lực của các tổ chức tư 

vấn xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Sau khi xem xét, tổng 

hợp, Sở Xây dựng công bố xếp loại năng lực của 106 tổ chức tư vấn xây dựng trên 

địa bàn tỉnh tại thời điểm đánh giá (2022), cụ thể như sau: 

 1. Tổ chức tư vấn xây dựng đạt loại Khá: 05 đơn vị; 

 2. Tổ chức tư vấn xây dựng đạt loại Trung bình: 98 đơn vị; 

 3. Tổ chức tư vấn xây dựng đạt loại Yếu: 03 đơn vị. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

 Kết quả đánh giá, xếp loại nêu trên là cơ sở tham khảo để các chủ đầu tư lựa 

chọn nhà thầu thực hiện công tác tư vấn xây dựng trên địa bàn. 

 Vậy, Sở Xây dựng công bố để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLXDDũng.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Minh 
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BIỂU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NĂNG LỰC ĐƠN VỊ TƯ VẤN 

THIẾT KẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 

(Kèm theo Công văn số            /SXD-QLXD ngày  27/6/2023  

của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang) 

 

 

TT Tên tổ chức tư vấn thiết kế Địa chỉ trụ sở 

I Đơn vị đánh giá chất lượng đạt loại: Khá 

1 
Trung tâm Quy hoạch xây dựng Bắc 

Giang 

- Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm thương 

mại và văn phòng liên cơ quan, số 01 

đường Hùng Vương, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang    

- Đại diện: Nguyễn Mạnh Hưng. 

- Số điện thoại: 02043.555.719  

2 
Trung tâm kiểm định chất lượng  

công trình xây dựng tỉnh Bắc Giang 

- Địa chỉ:.Tầng 2, trụ sở liên cơ quan 

các đơn vị sự nghiệp, đường Quách 

Nhẫn, phường Ngô Quyền, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

- Đại diện: Đỗ Ngọc Thành. 

- Số điện thoại: 02043554708  

3 Công ty CP kiến trúc Việt Bách  

- Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà liên cơ 

quan, số 01 đường Hùng Vương, 

thành phố Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Thanh Hà 

- Điện thoại: 0204.3856.503 

 

4 
Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng 

Bắc Giang 

- Địa chỉ: 392 Xương Giang, Phường 

Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Giang. 

- Đại diện: Nguyễn Đức Huân; 

- Số điện thoại: 02043854610; 

 

5 Công ty CP Xây dựng số 10 

- Địa chỉ: Số 09, Đường Nguyễn 

Bính, KĐT Bawcsh Việt Lake 

Garden, phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Văn Tuyên. 

- Số điện thoại: 0988.654.852 

 

II Đơn vị đánh giá chất lượng đạt loại: Trung bình 
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TT Tên tổ chức tư vấn thiết kế Địa chỉ trụ sở 

1 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát 

triển doanh nghiệp   

- Địa chỉ: số 164 Xương Giang, 

phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang 

- Đại diện: Đồng Anh Quân 

- Số điện thoại: 0204854085 

2 
Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 

Xương Giang 

- Địa chỉ: Tầng 5, nhà 9 tầng, số 1 

đường Hùng Vương, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Bắc Giang 

-Đại diện: Thân Văn Dũng;  

- Số điện thoại: 0912307115 

3 
Công ty TNHH Kiến trúc và Xây 

dựng Thành Đạt  

- Địa chỉ: Số 586, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Bắc Giang 

- Đại diện: Vũ Thị Duyên  

- Số điện thoại: 0979937292 

4 
Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 

279 

- Địa chỉ: Khu Đình Giã, thị trấn Cao 

Thượng, huyện Tân Yên;  

- Đại diện: Ninh Đắc Long  

- Số điện thoại: 0966012119 

5 
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hà 

Bắc 

- Địa chỉ: Số 42 đường Trần Khát 

Chân tổ 7, phường Thọp Xương, TP 

Bắc Giang 

- Đại diện: Hoàng Thị Hà  

- Số điện thoại: 0912146998 

6 
Công ty TNHH thiết kế và xây dựng 

Thành Hưng 

- Địa chỉ: Số 71, đường Hùng 

Vương, phường Ngô Quyền, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Văn Sâm 

- Số ĐT: 02043.851.376. 

7 
Công ty TNHH Xây dựng Gia Minh 

Khánh 

- Địa chỉ: Số 19, ngõ 13, đường Lê 

An, phường Trần Nguyên Hãn, TP 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;  

- Người đại diện ông: Nguyễn Mạnh 

Thắng 

- Số điện thoại: 0919984228 

8 
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đức 

Việt BG 

 Địa chỉ: Tổ dân phố 19, thị trấn Đồi 

Ngô, huyện Lục Nam 

- Đại diện: Dương Thị Mai 

- Số điện thoại: 0977 986 768 
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TT Tên tổ chức tư vấn thiết kế Địa chỉ trụ sở 

9 
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhật 

Phát Bắc Giang 

- Địa chỉ: Số nhà 935, đương Lê Lợi, 

phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang 

- Đại diện: Tô Văn Chí  

- Số điện thoại: 0962056111 

10 
Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư 

xây dựng Tiến Vương 

- Địa chỉ: Mỏ Trạng, Tam Tiến, 

huyện Yên Thế 

-Đại diện: Lục Văn Thiêm 

- Số điện thoại: 0972.309.232 

11 
Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 

hạ tầng Thiên Long  

- Địa chỉ: Số 117, đường Nguyễn 

Khuyến, phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang 

-Đại diện: Vũ Thị Hương 

- Số điện thoại: 0961.964.389 

12 
Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy 

chữa cháy Bắc Giang 

- Địa chỉ: Số nhà 354, đường Xương 

Giang, Phường Ngô Quyền, Thành 

phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Thị Xuân 

- Số Điện thoại: 02043855164 

13 
Công ty TNHH Thiết bị PCCC 

Hoàng Long 

- Địa chỉ: Số 84 đường Trần Nguyên 

Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, 

Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Hữu Hoàng 

- Số Điện thoại: 0204.851.1333 

14 
Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu 

tư GSA 

- Địa chỉ: Số 6-LK9 đường Nguyễn 

Bính, phường Dĩnh Kế, TP Bắc 

Giang. 

- Đại diện: Chu Minh Dũng 

- Số Điện thoại: 0387685555 

15 
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thiết  
kế Gia Hưng 

- Địa chỉ: Số 107 đường Trần Đăng 
Tuyển, TP Bắc Giang 
- Đại diện: Đào Duy Viết  
- Số điện thoại: 0916140985 

16 
Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 
Hùng Mai 

- Địa chỉ: Số 47 đường Ngô Trang, 
phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc 
Giang. 
- Đại diện: Nguyễn Văn Hùng 
- Số điện thoai:  0976411488  



5 
 

 

TT Tên tổ chức tư vấn thiết kế Địa chỉ trụ sở 

17 
Công ty Cổ phần xây dựng và thương 
mại 279 Bắc Giang 

- Địa chỉ: 320 đường Minh Khai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam 
- Đại diện: Hoàng Văn Hiếu 
- Số điện thoại: 02043552345 

18 
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 
Đại Việt 

- Địa chỉ: Số 211-213 đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang;  
- Đại diện: Ngô Minh Hòa;  
- Số điện thoại: 0358858686 

19 
Công ty TNHH một thành viên 

PCCC Ngôi Sao 

- Địa chỉ: Số nhà 119, đường Giáp 

Văn Phúc, Phường Xương Giang, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang. 

- Đại diện ông: Nguyễn Huy Cường   

Điện thoại: 0913 257 904 

20 
Công ty cổ phần xây dựng Trung 

Dũng Bắc Giang 

- Địa chỉ: Bích Động, Việt Yên, Bắc 

Giang 

- Đại diện: Nguyễn Văn Lợi 

- Số điện thoại: 0963080161 

21 
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 

E.D.C 

- Địa chỉ: Lô số 44, khu dân cư sỹ 

quan Quân đoàn 2- Dĩnh Kế, TP Bắc 

Giang. 

- Đại diện: Vi Vũ Quang 

- Số Điện thoại: 02403511368 

22 Công ty  TNHHMTV xây dựng số 28 

- Địa chỉ: Số nhà 28, TDP số 4, TT 

An Châu, Sơn Động 

-Đại diện: Trương Ngọc Nghiệp 

- Số điện thoại: 0915251752 

23 
Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư 

xây dựng Đức Duy  

- Địa chỉ: Thôn Rèm, xã Giáo Liêm, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

-Đại diện: Nông Văn Dũng 

- Số điện thoại: 0975.059.026 

24 
Công ty TNHH tư vấn dịch vụ xây 

dựng Nhị Sơn 

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, thị trấn 

An Châu, huyện Sơn Động 

- Đại diện: Nguyễn Văn Duy 

- Số điện thoại: 02043886244 

25 
Công ty TNHH xây dựng & thương 

mại An Phú 

- Địa chỉ: Thượng, xã Cẩm Đàn, Sơn 

Động 

- Đại diện: Hoàng Văn Tập  
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TT Tên tổ chức tư vấn thiết kế Địa chỉ trụ sở 

- Số điện thoại: 0978937198 

26 
Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Xuân Trâm Anh 

- Địa chỉ: TDP Phe, TT An Châu, 

Sơn Động 

- Đại diện: Bùi Thị Xuân  

- Số điện thoại: 0984771383 

27 
Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Xuân Vũ 

- Địa chỉ: TDP Phe, TT An Châu, 

Sơn Động 

- Đại diện: Bùi Thị Xuân  

- Số điện thoại: 0984771383 

28 
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ 

Thiên Phong. 

- Địa chỉ: Phố Đồi Ngô, TT Đồi 

Ngô, Lục Nam, BG 

- Đại diện: Chu Thiếu Quang  

- Số điện thoại: 0956566662 

29 
Công ty cổ phần  ĐTXD Thành 

Phong 

- Địa chỉ: Số 81 Lê Lai, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang 

- Đại diện: Đặng Quốc Phong,  

- Số điện thoại: 0983.009.664 

30 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

Nhật Đức 

- Đại chỉ:  Lô 12-B2 Chợ Quán 

Thành, P Xương Giang, TP Bắc 

Giang. 

- Đại diện: Nguyễn Đức Quảng 

- Số điện thoại: 0904000076 

31 
Công ty Cổ phần PTCN xây dựng và 

thương mại CC9 

- Địa chỉ: Số 127 đường Thân Nhân 

Tín, phường Trần Phú, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

- Đại diện: Thân Văn Tuân 

- SĐT: 0911006066. 

32 
Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng 

Giang Nam 

- Địa chỉ:.Khu Trần Phú, Thị Trấn 

Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc 

Giang 

- Đại diện: Vũ Văn Thuỵ 

- Số điện thoại: 01675 602 423 

33 
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng môi 

trường và hạ tầng kỹ thuật Việt Nam 

- Địa chỉ: số 197, đường Hùng 

Vương, P Hoàng Văn Thụ, TP Bắc 

Giang. 

- Đại diện: Nguyễn Văn Thịnh 

- Số điện thoại: 0902028757 
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TT Tên tổ chức tư vấn thiết kế Địa chỉ trụ sở 

34 
Công ty TNHH đầu tư và xây dựng 

Hạ tầng BG 

- Địa chỉ: Nhà số 01, ngách 16, ngõ 

1004 đường Lê Lợi, phường Dĩnh 

Kế, thành phố Bắc Giang 

- Đại diện: Đinh Viết Cường. 

- Số điện thoại: 0973 032 753 

35 
Công ty TNHH Hưng Thịnh Bắc 

Giang 

- Địa chỉ: Khu Lê Hồng Phong, thị 

trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang. 

- Đại diện: Nguyễn Mạnh Hưng 

- SĐT: 0378.668.398 

36 
Công ty TNHH tư vấn Đầu tư Hưng 

Thịnh 

- Địa chỉ: Lô 02-N33, khu dân cư số 

2, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang 

- Đại diện: Phạm Chí Tới 

- Số điện thoại: 0985 384 861 

37 
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và 

xây dựng Mạnh An 

- Địa chỉ: Phố Thanh Bình, thị trấn 

Đồi Ngô, huyện Lục Nam. 

- Đại diện: Hà Văn Thái 

- Số điện thoại: 0962.276.378 

38 
Công ty TNHH MTV Tư vấn và 

KĐXD Kinh Bắc 

- Địa chỉ: TDP Kỳ Anh, thị trấn Đồi 

Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang 

- Đại diện: Đặng Xuân Trung 

- Số điện thoại: 0988817848 

39 Công ty CPXD và TM HG 

- Địa chỉ: Thôn Sơn Đình 1, xã 

Thanh Lâm, huyện Lục Nam 

- Đại diện: Trương Quang Hà 

- Số điện thoại: 0789386568 

40 
Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại tổng hợp 215 

- Địa chỉ: Số 14-Ngõ 842 (TDP Phú 

Mỹ II), Đường Lê Lợi, TP.Bắc 

Giang 

- Đại diện: Nguyễn Văn Trình  

- Số điện thoại: 0987307082 

41 
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây 

dựng KXC 

- Địa chỉ: Thôn mỹ Cầu, xã Tân Mỹ, 

TP Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Đức Du 

- Số điện thoại: 0961142786   

42 Công ty TNHH xây dựng 24H 

- Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, xã Tân 

Dĩnh, huyện Lạng Giang 

- Đại diện: Nguyễn Xuân Đối 

- Số điện thoại: 0982.784.166 
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TT Tên tổ chức tư vấn thiết kế Địa chỉ trụ sở 

43 
Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Thái Tâm 

- Địa chỉ: Số 86, đường Nguyễn 

Xuân Lan, TT Vôi, huyện Lạng 

Giang 

- Đại diện: Tô Văn Dương 

- Số điện thoại: 0967.983.688 

44 
Công ty cổ phần thương mại và tư 

vấn xây dựng Hưng Thịnh Phát 

- Địa chỉ: Số 12, đường Cả Chi, TDP 

Thanh Mai, Phường Đa Mai, TP Bắc 

Giang 

- Đại diện: Nguyễn Xuân Hào 

- Số điện thoại:  0986.019.112 

45 
Công ty TNHH đầu tư và xây dựng 

Nhật Nam 

- Địa chỉ: Số 09, ngõ 1004, đường 

Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang 

- Đại diện: Cao Thị Biển 

- Số điện thoại: 0974.439.168 

46 
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Ánh Khang 

- Địa chỉ: Thôn Dân, xã Tự Lạn, 

huyện Lục Nam 

- Đại diện: Ngô Thị Nghị 

- Số điện thoại: 0984.981.856 

47 
Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng 

STC 

- Địa chỉ: Thôn Chùa, xã Tăng Tiến, 

huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Thế Song 

- Số điện thoại: 0982 830 201 

48 
Công ty TNHH MTV Xây dựng và 

Thương mại Hà Nội 7 

- Địa chỉ: Sen hồ, thị trấn Nếnh, 

huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Thành Mỹ 

- Số điện thoại: 0912056162 

49 
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây 

dựng Cường Phát 

- Địa chỉ:  Thôn My Điền 2, Thị 

Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh 

Bắc Giang, Việt Nam 

- Đại diện: Nguyễn Mạnh Cường 

- Số điện thoại: 0585.818.766 

50 
Công ty TNHH MTV xây dựng và 

thương mại 89 

- Địa chỉ: Xã Hồng Thái, Việt Yên, 

Bắc Giang 

- Địa diện: Dương Lan Phương 

- Số điện thoại: 0968865313 

51 
Công ty CP tư vấn xây dựng và 

thương mại Toàn Cương 

- Địa chỉ: Thôn Đạo Ngạn, Xã 

Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh 

Bắc Giang, Việt Nam 

- Đại diện: Ngô Thế Hưng 

- Số điện thoại: 02043866087 
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TT Tên tổ chức tư vấn thiết kế Địa chỉ trụ sở 

52 Công ty cổ phần kim khí ATK 

- Địa chỉ: Số 248 đường Lưu Nhân 

Chú, p Thọ Xương, tp bắc giang 

- Đại diện: Nguyễn Trọng Kiên 

- Số điện thoại: 02046.262.728 

53 
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây 

dựng Nhật Đăng 

- Địa chỉ: Số nhà 24, Ngõ 41A, 

đường Vương Văn Trà, Phường Trần 

Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang, Việt Nam 

- Đại diện: Nguyễn Ngọc Sơn 

- Số điện thoại: 091.219.024 

54 
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 

BSCOIS 

- Địa chỉ: 181 Trần Đăng Tuyển, 

phường Trần Nguyễn Hãn, thành 

phố Bắc Giang. 

- Đại diện: Giáp Văn Bình 

- Số điện thoại: 0917.866.628 

55 
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 

Châu Anh 

- Địa chỉ: Số 55A, đường Phạm Túc 

Minh, phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Văn Sơn 

- Số điện thoại: 0917.687.220 

56 
Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng 

Tiến Thắng 

- Địa chỉ: 236 Thân Nhân Trung, 

phường Mỹ Độ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

- Đại diện: Trần Văn Tiến 

- Số điện thoại: 0979460810 

57 Công ty Cổ phần Shome 

- Địa chỉ: Đường Đào Sư Tích, 

phường Hoàng Văn Thụ 

- Đại diện: Nguyễn Văn Vĩnh 

- Số điện thoại: 0982.668.169 

58 
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiến 

trúc xây dựng Green House 

- Địa chỉ: Tư Một, xã Quý Sơn, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

- Đại diện: Lê Văn Yên 

- Số điện thoại: 0974.171.113 

59 CT TNHH XD Cường Thảo 

- Địa chỉ: Số 36 nghĩa Long, Phường 

Trần phú, TP Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Thị Bích Liên 

- Số điện thoại: ĐT: 0913257811 

60 
Cty TNHH đầu tư XD và thương mại 

Hoàng Anh 

- Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng 

huyện Tân Yên 

- Đại diện: Nguyễn Duy Thành 

- Số điện thoại: 0974759190; 
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TT Tên tổ chức tư vấn thiết kế Địa chỉ trụ sở 

61 
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 

thương Mại Đăng Tuấn 

- Địa chỉ: Xã An Dương, huyện Tân 

Yên 

- Đại diện: Giám đốc: Nguyễn Văn 

Tuấn 

- Số điện thoại: 0978637070;  

62 Công ty TNHH Hoàng Tùng 

- Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phan Đình 

Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

- Đại diện: Nguyễn Huy Tùng 

- SĐT 0987586262 

63 
Công ty cổ phần kiến trúc sáng tạo 

T&D 

- Địa chỉ: 111 đường Cao Kỳ Vân, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

- Đại diện: Ngô Sỹ Thăng 

- Số điện thoại: 0989530100 

64 
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 

Long Khang 

- Địa chỉ: Xã Mỹ Đào, huyện Lạng 

Giang 

- Đại diện: Ninh Đắc Long 

- Số điện thoại: 0966012119 

65 
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây 

dựng Phú Lộc 

- Địa chỉ: Số 230 - Tổ dân phố Phố 

Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 

- Đại diện: Trần Văn Sơn 

- Số điện thoại: 0983813225 

66 Công ty TNHH BCQ Đồng Tiến 

-  Địa chỉ: Số 317, tổ 1, Phường Mỹ 

Độ, TP.Bắc Giang 

- Đại diện: Phạm Văn Quỳnh 

 - Số điện thoại: 0984001110 

67 
Công ty TNHH Xây dựng và Du Lịch 

Trường Hồng 

- Địa chỉ: Thôn Mỹ Cầu, Tân Mỹ, 

TP Bắc Giang 

- Đại diện: Giáp Huy Quang 

- Số điện thoại: 0978939096   

68 
Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư 

và xây dựng Minh Phong 

- Địa chỉ: Lô 16, đường Nguyễn 

Doãn Địch, Phường Trần Nguyên 

Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang 

Đại diện: Đoàn Văn Ninh; 

- Số điện thoại: 0983602885 
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69 
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 

Việt Phương 

- Địa chỉ: Số 202 đường Mỹ Độ, 

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 

- Đại diện: Đặng Việt Hùng; 

- Số điện thoại: 0983986272 

70 
Công ty TNHH tư vấn thiết kế Kiến 

Trúc Đông Bắc 

- Địa chỉ: Số 824 đường Lê Lợi, 

phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 

- Đại diện: Đặng Tuấn Anh 

- Số điện thoại: 0942367333 

71 
Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Thảo Hương 

- Địa chỉ: Thôn Cao Lôi, xã Ninh 

Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang. 

- Đại diện: Bà Trần Quế Hương 

- Số điện thoại: 0982704918 

72 
Công ty TNHH Xây dựng Ngọc 

Đăng  

- Địa chỉ: Ngõ 130, tổ dân phố Giáp 

Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Văn Nam 

- Số điện thoại: 0979.503.688 

73 
Công ty TNHH tư vấn xây dựng 

Xuân Thành Bắc Giang 

- Địa chỉ: Cổng số 2, Chợ Quán 

Thành, phường Xương Giang, thành 

phố Bắc Giang 

- Đại diện: Dương Văn Xuân 

- Số điện thoại: 0973.494.358 

74 Công ty cổ phần VSED 

- Địa chỉ: Số 94, ngõ 126, đường 

Khuất Duy Tiến, phương Nhân 

Chính, TP Hà Nội 

- Đại diện: Võ Xuân Quang 

- Số điện thoại: 0972.608.812 

75 Công ty TNHH cầu đường 12 

- Địa chỉ: Thôn Bảo An, Xã Hoàng 

An, Huyện Hiệp Hoà 

- Đại diện: Nguyễn Văn Giang 

- Số điện thoại: 0988626328 

76 
Công ty TNHH xây dựng MTV Ánh 

Dương BG 

- Địa chỉ: Tổ dân phố An Thông, Thị 

Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà 

- Đại diện: Bùi Văn Thái 

- Số điện thoại: 0967049186 
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77 
Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng 

A.D.C 

- Địa chỉ: Ki ốt L7-L8 Chợ Quán 

Thành, Phường Xương Giang, 

Thành phố Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Thế Ngọc 

- Số điện thoại: 0961679668 

78 
Công ty TNHH kiến trúc và đầu tư 

xây dựng Sông Cầu A-BGI 

- Địa chỉ: Thôn Nga Trại,, Xã Hương 

Lâm, Huyện Hiệp Hoà 

- Đại diện: Nguyễn Huy  Hoàng 

- Số điện thoại: 0914642448 

79 
Công ty TNHH - TVXD và TM Nam 

Khánh  

- Địa chỉ: Tổ dân phố An Thông, Thị 

Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà 

- Đại diện: Bùi Văn Thái 

- Số điện thoại: 0967049186 

80 
Công ty TNHH thiết kế đầu tư Minh 

Đức 

- Địa chỉ: Tổ dân phố Đức Thịnh, 

Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà 

- Đại diện: Nguyễn Minh Đức 

- Số điện thoại: 0396158888 

81 
Công ty TNHH xây dựng Hiệp Hoà 

686 

- Địa chỉ: Tổ dân phố Việt Hùng, Thị 

Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà 

- Đại diện: Dương Tuấn Mạnh 

- Số điện thoại: 0966781105 

82 
Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và 

xây dựng Sao Việt 

- Địa chỉ: Thôn An Cập, Xã Hoàng 

An, Huyện Hiệp Hoà 

- Đại diện: Nguyễn Văn Tiến 

- Số điện thoại: 0979693746 

83 Công ty TNHH ECo An Thịnh 

- Địa chỉ: Số 13 làn 2 Khu Phú Mỹ 1 

phường Dĩnh Kế , TP Bắc Giang 

tỉnh Bắc Giang 

84 
Công ty cổ phần TM, đầu tư và xây 

dựng Văn Lang 

- Địa chỉ: số13 làn 2 Khu Phú Mỹ 1 

phường Dĩnh Kế , TP Bắc Giang 

tỉnh Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Văn Tuyên.  

85 
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 

Thủy lợi Thủy điện Thăng Long  

- Địa chỉ: Số nhà 76 đường Lê An, 

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành 

phố Bắc Giang 

- Đại diện: Nguyễn Nam Hiếu, 

86 
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 

Bắc Giang 79 

- Địa chỉ: Số 19 ngõ 34 đường Lê 

An, Phường Trần Nguyên Hãn, 

Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang 

- Đại diện: Nguyễn Mạnh Thắng 
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87 Công ty cổ phần xây dựng AMB 

- Địa chỉ: Số 4-1/KB, tổ 2, cụm 5, 

phường Thọ Xương, thành phố Bắc 

Giang. 

- Đại diện: Hoàng Thị Mai Trang. 

- Số điện thoại: 0982.00.88.44 

88 
Công ty TNHH MTV xây dựng và 

thương mại Tiến Lâm 

- Địa chỉ: Thôn Nam Phú, xã Xuân 

Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang  

- Người đại diện: Nguyễn Thị 

Chuyên  

- SĐT: 0978728348. 

89 Công ty cổ phần tập đoàn Gold Sea 

- Địa chỉ: E151, Cụm công nghiệp 

Dĩnh Kế, Phường Dĩnh Kế, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

-Người đại diện: Nguyễn Xuân 

Huỳnh 

- Số điện thoại: 02043 845 935 và 

0902 055 898 

90 
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây 

dựng Văn Tiến 

- Địa chỉ: Thôn Chỉ Chòe, xã Đồng 

Lạc, huyện Yên Thế 

-Người đại diện: Nguyễn Thị Mai 

Phương 

- Số điện thoại: 0353365505 

91 
Công ty cổ phần xây dựng Hoàng 

Minh Bắc Giang 

- Địa chỉ: Đồng Kim, Song Vân, Tân 

Yên, Bắc Giang 

-Người đại diện: Nguyễn Công Diễn 

- Số điện thoại: 0988.207.218 

92 
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 

Nhật Phát Bắc Giang 

- Địa chỉ: Số 935, đường Lê Lợi, 

phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang 

-Người đại diện: Tô Văn Chí 

- Số điện thoại: 0962056111 

93 
Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng 

Tân Hiệp Phát 

- Địa chỉ: Số 154, đường Giáp Hải, 

phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang 

- Đại diện: Giáp Văn Hiệp - Giám 

đốc 

- Số điện thoại: 0915.028.826 

94 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Minh 

Group 

- Địa chỉ: Khu Bách Việt Lake 

Garden, phường Dĩnh Kế, TP Bắc 

Giang. 

- Đại diện: Ông Phạm Duy Quân 
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95 
Công ty TNHH một thành viên Thiên 

Tân BG  

- Địa chỉ: Khu Trần Phú, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang; 

- Đại diện: Cao Thanh Hà 

- Số điện thoại: 0989783965 và 

0966.351.586. 

96 
Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng 

và đầu tư Đại Dương 

- Địa chỉ: Số 68 đường Hồ Công Dự 

- Phường Lê lợi - Thành Phố Bắc 

Giang;  

- Đại diện: Tống Đức Duy; 

- Số điện thoại: 0204 3820222 

97 Công ty TNHH thương mại HG  

- Địa chỉ: Sơn Đình 1, xã Thanh 

Lâm, huyện Lục Nam 

- Đại diện: Trương Tùng Hà  

- Số điện thoại: 0987480568 

98 Công ty TNHH Kiến trúc Phúc Tâm 

- Địa chỉ: Thôn Yên Phượng, Xã 

Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc 

Giang 

- Đại diện: Dương Văn Hân.  

II Đơn vị đánh giá chất lượng đạt loại: Yếu 

1 Công ty TNHH thiết kế Bắc Việt 

- Địa chỉ: Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

- Đại diện: Nguyễn Văn Phương 

- Số điện thoại: 0240.3565.605 

2 
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây 

dựng Long Việt 

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Việt Lập, 

huyện Tân Yên 

- Đại diện: Nguyễn Văn Việt 

- Số điện thoại: 0984001879 

3 Công ty TNHH tư vấn xây dựng số 5 

- Địa chỉ: Số 98 phố Thanh Xuân, 

Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam 

- Đại diện: Trần Văn Hùng 

- Số điện thoại: 0915011799 

 

Ghi chú:  

Kết quả đánh giá nêu trên căn cứ kết quả đánh giá của các chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn 

về xây dựng theo các tiêu chí sau: 

1. Tốt: Là tổ chức, đơn vị thực hiện công việc tư vấn xây dựng theo quy định đảm bảo nội dung 

sau: 

- Về điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức tư vấn xây dựng: Có chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng; đảm bảo điều kiện về máy móc thiết bị, nhân lực con người … đáp ứng điều kiện năng 

lực của tổ chức quy định tại lĩnh vực được cấp chứng chỉ năng lực. 
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- Về chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng: Hồ sơ tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, quản 

lý dự án, kiểm định, thí nghiệm,... đảm bảo chất lượng theo quy định, phù hợp tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, văn bản chế độ chính sách hiện hành; không phải chỉnh sửa và đảm bảo tiến độ hợp đồng. 

2. Khá: Là tổ chức, đơn vị thực hiện công việc tư vấn xây dựng theo quy định đảm bảo nội dung 

sau: 

- Về điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức tư vấn xây dựng: Có chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng; đảm bảo điều kiện về máy móc thiết bị, nhân lực con người … đáp ứng điều kiện năng 

lực của tổ chức quy định tại lĩnh vực được cấp chứng chỉ năng lực. 

- Về chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng: Hồ sơ tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, quản 

lý dự án, kiểm định, thí nghiệm,... đảm bảo chất lượng theo quy định, phù hợp tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, văn bản chế độ chính sách hiện hành và đảm bảo tiến độ hợp đồng. Tuy nhiên, sản phẩm tư 

vấn còn sai sót, phải chỉnh sửa tối đa 01 lần . 

3. Trung bình: Là tổ chức, đơn vị thực hiện công việc tư vấn xây dựng theo quy định đảm bảo nội 

dung sau: 

- Về điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức tư vấn xây dựng: Có chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng; đảm bảo điều kiện về máy móc thiết bị, nhân lực con người … đáp ứng điều kiện năng 

lực của tổ chức quy định tại lĩnh vực được cấp chứng chỉ năng lực. 

- Về chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng: Hồ sơ tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, quản 

lý dự án, kiểm định, thí nghiệm,... đảm bảo chất lượng theo quy định, phù hợp tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, văn bản chế độ chính sách hiện hành và đảm bảo tiến độ hợp đồng. Tuy nhiên, sản phẩm tư 

vấn còn sai sót, thiếu nội dung, phải chỉnh sửa tối đa 02 lần . 

4. Yếu: Là tổ chức, đơn vị thực hiện công việc tư vấn xây dựng không đảm bảo chất lượng theo 

đánh giá tại mức Trung bình nêu trên. 
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